
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

TỈNH LÂM ĐỒNG
 

Số: 09/2018/QĐDS-ST
 

Ngày: 23-4-2018 

V/v: “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – TỈNH LÂM ĐỒNG 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Huỳnh Châu Thạch - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Võ Thành Luân – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 197/2018/TLST-DS ngày 13 tháng 3 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

05/2018/QĐPH – ST ngày 13 tháng 4 năm 2018.  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị U; cư trú tại đường V, 

Phường T, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện hợp pháp của bà U: Ông Đ; cư trú tại đường H, Phường M, 

thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; là người đại diện theo ủy quyền của bà U (Văn bản ủy 

quyền số 259, quyền số 01/2018-SCT/CK ngày 21/3/2018 của Văn phòng công 

chứng Đỗ Thị Bích Ng), có mặt. 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Ph; cư trú tại 

đường V, Phường T, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; hiện đang điều trị ngoại trú tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố ông Nguyễn 

Ph, sinh năm: 1940 (chồng của bà Huỳnh Thị U) mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhận định: 



2 
 

Vào tháng 4/2008 ông Nguyễn Ph bị tai biến nhồi máu não, gia đình đưa đi 

chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau khi chữa trị bệnh tình của ông 

Ph có thuyên giảm, cho đến tháng 3/2017 lại tái phát với mức độ trầm trọng hơn, 

hiện nay dù điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh của ông Ph vẫn không thuyên giảm, 

nhận thức rất kém, không biết mọi sự vật, sự việc xung quanh. Để thuận tiện cho 

việc chăm sóc, chữa bệnh cũng như thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến 

ông Ph; bà U yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ph mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét việc yêu cầu của bà U là có căn cứ bởi lẽ: Tại Kết luận giám định pháp 

y tâm thần số 1163/KLGĐTC ngày 30/3/2018 Trung tâm Pháp y tâm thần khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận ông Ph bị bệnh sa sút tâm thần trong 

nhồi máu não nhiều lần (F01.1-ICD10), mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi nên cần chấp nhận yêu cầu của bà U (vợ của ông Nguyễn Ph, tuyên bố 

ông Nguyễn Ph mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: tại thời điểm giải quyết, bà Huỳnh Thị U sinh năm: 1949, tính 

đến nay là 69 tuổi, theo quy định của pháp luật thì bà U là người già nên cần 

miễn lệ phí cho bà U. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

các Điều 149, 376, 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ các Điều 22, 53 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

của bà Huỳnh Thị U. 

Tuyên bố ông Nguyễn Ph, sinh năm: 1940; cư trú tại đường V, Phường T, 

thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; hiện đang điều trị ngoại trú tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Huỳnh Thị U, sinh năm 1949; cư trú tại s đường V, Phường T, thành phố 

Đ, tỉnh Lâm Đồng là người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Ph.  

Mọi giao dịch dân sự liên quan đến quyền lợi và tài sản của ông Nguyễn Ph 

phải được sự đồng ý của bà Huỳnh Thị U hoặc do bà U trực tiếp thực hiện. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: 

Miễn lệ phí Tòa án cho bà Huỳnh Thị U, bà U được nhận lại 300.000đ tạm 

ứng lệ phí sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
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AA/2016/0007852 ngày 23/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 

thời hạn kháng cáo là 10 (mười) ngày kể từ ngày ban hành quyết định hoặc kể từ 

ngày quyết định được thông báo, niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng (02); 

- VKSND tp.Đà Lạt; 

- Chi cục THADS tp. Đ; 

- Đương sự; 

-  Lưu. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

Huỳnh Châu Thạch 

 

 


